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Hướng dẫn tuyển sinh du học sinh ngoại quốc 
nhập học mới (D-4) trường đại học Hosan 

kỳ học mùa đông năm học 2022 
● Khóa học tiếng Hàn chính quy:

 Khóa học tiếng Hàn chính quy của trường Đại học Hosan bao gồm 4 học kỳ mỗi năm. Để trau dồi cho học 

sinh quốc tế các kỹ năng giao tiếp một cách tự nhiên, các lớp học được thực hiện thông qua hệ thống giáo 

dục tích hợp, bao gồm đọc, nghe, nói và viết, tập trung vào phương pháp giảng dạy theo định hướng giao 

tiếp. Trường tổ chức các lớp học dành riêng cho các trình độ khác nhau từ sơ cấp đến cao cấp và giới hạn số 
lượng học viên trong mỗi lớp dưới 20 học sinh, để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đối với những học viên 

muốn rèn luyện thêm kỹ năng phát âm ở trình độ sơ cấp, nhà trường có thể mở 'Lớp học chuẩn bị' khoảng 

một tháng trước khi kỳ học chính thức bắt đầu vào mỗi học kỳ. 
● Lịch trình khóa học

Term Học kì Kiểm tra đầu vào Khai giảng Bế giảng

Khóa học chính quy kì mùa đông 01.12.2022 05.12.2022 10.02.2022

● Giới thiệu lớp học

Phân loại Cấp bậc Nội dung chủ yếu theo từng cấp bậc Thời gian học

Khóa học 

chính quy

1 năm

Sơ cấp 
- Cấu trúc câu và từ vựng cơ bản

- Đặt câu giao tiếp thường ngày cơ bản 
160 giờ

Trung cấp
- Cấu trúc câu và từ vựng thông dụng 

- Đặt câu giao tiếp thường ngày cơ bản 
160 giờ

Cao cấp

- Hiểu về văn nói và văn viết

- Đặt câu giao tiếp thực tế và hiểu văn bản thực tế
- Hiểu văn trừu tượng và logic

160 giờ

● Quá trình tuyển chọn:

Nộp hồ sơ → Đánh giá hồ sơ → Công bố người trúng tuyển vào vòng phỏng vấn → Phỏng vấn→ Thông báo 

người trúng tuyển và nộp học phí  → Nộp học phí  → Đăng ký thị thực  → Công bố người trúng tuyển vòng 

cuối

● Lịch trình tuyển sinh

Phân loại Lịch trình Chú thích

Tiếp nhận hồ sơ 01.09.2022(thứ 5)~ 28.10(thứ 6)
Hạn định hồ sơ tới nơi chậm nhất 

tới ngày hết hạn đăng ký

Phỏng vấn

05.09.2022(thứ 2) ~ 28.10(thứ 6) 
Xử lí nội bộ và thông báo cá nhân

Thông báo trúng tuy

Nhận giấy trúng tuyển

 và biên lai học phí

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Đăng kí nhập học
Nộp học thông qua

 tài khoản ngân hàng

Kiểm tra đầu vào 01.12.2022 (thứ 5)

Ngày khai giảng 05.12.2022 (thứ 6)

  

                                                                           ※ Lịch trình trên có thể thay đổi.
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● Tư cách đăng kí nhập học

  Là học sinh ngoại quốc có cả bố và mẹ đều là người ngoại quốc.

(Trường hợp học sinh và bố mẹ của học sinh đạt được quốc tịch ngoại quốc trước khi học sinh bắt đầu quá 

trình học tương đương với trung học phổ thông của Hàn Quốc sẽ được công nhận).

  Người sở hữu cùng lúc quốc tịch Hàn Quốc và quốc tịch nước khác không thể đăng ký ứng tuyển.

  Tiêu chuẩn xét quốc tịch mặc định vào ngày kết thúc nhận hồ sơ.

  Người có bố mẹ hoặc anh chị em là người lưu trú bất hợp pháp hoặc có lịch sử bị đi tù không thể tham 

gia ứng tuyển.

  Người đã (hoặc chuẩn bị) tốt nghiệp hệ Trung học phổ thông ở trong nước hoặc nước ngoài có giáo trình 

tương đương với giáo trình tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông của Hàn Quốc. 

 ※ Không công nhận đối với những trường hợp hoàn thành giáo trình học như Giáo dục tại nhà, học qua 

mạng, giáo dục thông qua người lớn.

●Học phí (phí giảng dạy và chế độ học bổng):

(Đơn vị: won)

Phân loại
Lệ phí 

tuyển sinh

Phí đào tạo
Phí bảo hiểm

(1 năm)

Phí mua giáo trình

(Giáo trình cơ bản+ giáo trình cá nhân)

(4 học kì / 1 năm)
1 học kì 1 năm

Viện ngôn ngữ 
Hàn QUốc

100,000 1,100,000 4,400,000 100,000 400,000

※ Sau khi đỗ phỏng vấn, nộp phí đăng ký, phí đào tạo (1 năm), phí bảo hiểm, phí ký túc xá (6 tháng) vào 

tài khoản của trường

- Tên chủ tài khoản nộp tiền : tên chính chủ của học sinh

- Nộp biên lai thanh toán sau khi thanh toán phí đào tạo

- Trong trường hợp không được cấp thị thực, toàn bộ chi phí được hoàn trả trừ lệ phí tuyển sinh. (Dự tính 

hoàn trả vào tài khoản cá nhân của học sinh, trường hợp phát sinh chi phí và chênh lệch do tỷ giá hối 

đoái, học sinh phải thanh toán)

- Không thể thanh toán phí đào tạo ngoài thời gian thanh toán

 

● Kí túc xá

(Đơn vị : won)

Thành phần
Chi phí ký túc xá

Phí quản lý Chú thích
1 tháng 6 tháng

Ký túc xá 

trong trường

4 người 1 

phòng
- 430,000 50,000

Phí ký túc xá của 6 tháng 

(1 học kỳ)
Nộp 1 lần

Ký túc xá 

trong trường 

- Tòa nhà mới sạch sẽ, tiện nghi, 1 phòng 4 người

- Cung cấp WIFI miễn phí

- Trang bị điều hòa, máy sưởi cho từng phòng

- Phân loại ký túc xá nam và nữ (ký túc xá nam sử dụng nhà vệ sinh chung, ký túc xá nữ 
có nhà vệ sinh riêng)

- Giám thị ký túc xá túc trực 24/24, ưu tiên quản lý an toàn tính mạng cho sinh viên

- Các tiện ích như nhà ăn sinh viên, phòng nghỉ, phòng đọc sách, phòng giặt là,

 phòng tắm, máy lọc nước

- Nhà bếp chung dành riêng cho sinh viên ngoại quốc có trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn
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● Phúc lợi và lợi ích dành cho du học sinh ngoại quốc học tiếng Hàn:

* Chu cấp học bổng thành tích xuất sắc và học học bổng chuyên cần. 

* Có trang bị nhà ăn và dụng cụ nấu ăn dành riêng cho du học sinh ngoại quốc.

* Miễn phí tham gia các tiết học trải nghiệm văn hóa.

● Danh mục hồ sơ cần nộp

Phân loại Chú thích þ

① Đơn xin nhập học 

   (Sử dụng đơn mẫu của trường) global.hosan.ac.kr (Trang chủ Văn phòng hợp 

tác quốc tế trường Đại học Hosan):

Tải mẫu đơn đăng ký nhập học tại trang chủ 
global.hosan.ac.kr → 자료실 (Phòng tài liệu) → 

Bài đăng số 11 (유학생-한국어학당 입학지원서)

※ Điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn 

② Giới thiệu bản thân 

   (Sử dụng đơn mẫu của trường)
③ Giấy đồng ý điều tra học lực

   (Sử dụng đơn mẫu của trường)
④ Giấy đồng ý việc xử lý thông tin cá nhân 

   (Sử dụng đơn mẫu của trường)
⑤ Bản sao hộ chiếu và chứng minh thư nhân dân của 

bản thân

⑥ Bản sao hộ chiếu và chứng minh thư nhân dân    

của bố và mẹ 

Trường hợp bố và/hoặc mẹ đã qua đời hoặc ly 

hôn, cần nộp giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận 

ly hôn

⑦ Xác nhận thu nhập, nghề nghiệp của bố mẹ
Giấy chứng nhận làm việc và bảng lương/ 

Chứng nhận thu nhập tự do (Giấy phép kinh 

doanh và bảng thống kê thu nhập)

⑧ Ảnh chân dung hộ chiếu Ảnh màu, 6 cái, kích thước 3.5cmX4.5cm

⑨ Chẩn đoán bệnh lao phổi 

⑩ Giấy chứng nhận năng lực tiếng Hàn (TOPIK) hoặc 

IELTS hoặc chứng nhận ngôn ngữ khác
Nếu có

⑪ Hồ sơ học lực cao nhất hiện có

(Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/ học bạ)

Hồ sơ đã được dịch thuật và chứng nhận hợp 

pháp hóa lãnh sự bởi Bộ ngoại giao và Đại sứ 
quán Hàn Quốc tại Việt nam hoặc Lãnh sự 

quán Việt Nam tại Hàn Quốc

⑫ Giấy chứng nhận quan hệ gia đình 
Sổ hộ khẩu

Giấy khai sinh

⑬ Hồ sơ chứng nhận năng lực tài chính

Giấy xác nhận đảm bảo chi phí du học Hàn 

Quốc (Sổ tiết kiệm đóng băng 10,000 USD gửi 

ở ngân hàng Hàn Quốc Woori) do Ngân hàng 

Woori cấp
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● Tiện ích trong trường

● Tư vấn nhập học:

 Địa chỉ homepage : global.hosan.ac.kr

 Email : global@hosan.ac.kr

 Điện thoại : +82-53-850-8064

Trang 
thiết 

bị

  
- Phòng tập gym trong nhà
- Quán cà phê 
- Cửa hàng tiện lợi
- Thư viện
- Trung tâm tìm việc làm
- Phòng hội nghị lớn
- Nhà bếp dành riêng cho sinh  
  viên ngoại quốc

● Hạng mục ứng viên cần lưu ý:

  Sắp xếp các tài liệu cần nộp (theo bộ hồ sơ của từng học sinh) từ ① ~ ⑬ theo thứ tự, để file PDF, đặt 

tên file theo hồ sơ tương ứng và gửi dưới dạng tệp nén (ZIP) tới global@hosan.ac.kr  (Ví dụ: 1)입학신청서) 

  Tất cả các hồ sơ cần nộp phải được điền bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Những hồ sơ không được viết 

bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh cần nộp kèm bản dịch thuật sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh đã được 

công chứng (Tham khảo file đính kèm 2)

  Trường hợp bị phát hiện và chứng thực việc làm hồ sơ giả hoặc thay đổi hồ sơ sẽ bị hủy kết quả trúng 

tuyển.

  Trong trường hợp việc nhập học bị hủy bỏ do thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại,...) được điền trong 

đơn đăng ký nhập học không chính xác hoặc thông tin không được truyền đạt do mất liên lạc, mọi trách 

nhiệm thuộc về bản thân ứng viên.

  Sau khi trúng tuyển, việc nhập học sẽ có thể bị hủy bỏ nếu cơ quan liên quan từ chối cấp thị thực hoặc 

học sinh không nhập cảnh được vì không được cấp thị thực. 

  Hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại (tuy nhiên, giấy chứng nhận tốt nghiệp gốc sẽ được trả lại sau khi 

hoàn tất sàng lọc)

  Nếu xét thấy học lực không đủ thì có thể không xét tuyển.

  Sinh viên nước ngoài nhập học vào một trường đại học trong nước phải đăng ký bảo hiểm y tế của Hàn 

Quốc.
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● Đính kèm

1. 사증발급인정신청 요청사항 안내 (Hướng dẫn các mục yêu cầu khi đăng ký phê duyệt cấp thị thực)  1 bản 

2. 번역자 확인서 (Giấy xác nhận người biên dịch) 1 bản. 

Đính kèm 1. 

<사증발급인정신청 요청사항 안내 (Hướng dẫn các mục yêu cầu khi đăng ký phê duyệt cấp thị thực)>

   Hồ sơ đăng ký

  - Điền vào Đơn đăng ký được đính kèm và nộp bằng file Word

  - Liệt kê đầy đủ các thông tin như địa chỉ, email, số điện thoại,...

   Ảnh thẻ

  신청서 첨부파일 Các file đính kèm cùng Đơn đăng ký:

1.   지원자 여권사본 (Bản photo hộ chiếu người đăng ký)

2.   지원자 현지 신분증 (Chứng minh thư nhân dân của người đăng ký)

3.   지원자 부모님 신분증 (Chứng minh thư nhân dân của bố và mẹ người đăng ký)

4.   지원자 가족관계증명서, 출생증명서 번역문서 및 번역자 첨부 (Giấy xác nhận mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh của 

người đăng ký, kèm theo bản dịch và xác nhận của người biên dịch) 

5.   지원자 최종학력증명서 (졸업장), 영사확인 또는 아포스티유 (Giấy xác nhận học lực cao nhất của người đăng ký (Bằng 

tốt nghiệp) kèm theo xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự hoặc Apostille)

6.   지원자 최종학력기관 성적증명서, 영사확인 또는 아포스티유 (Bảng thành tích học lực cao nhất của người đăng ký kèm 

theo xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự hoặc Apostille)  

7.   지원자의 한국 유학경비 보증금 USD 10,000 예치 확인서 (Giấy xác nhận đảm bảo chi phí du học Hàn Quốc 10,000 usd 

của người đăng ký)

8.   지원자의 6개월간 거래내역서 (Nội dung giao dịch trong vòng 6 tháng của người đăng ký)

9.   지원자 부모님 소득 및 재직 수입증명서 번역문서 및 번역자 첨부 (Xác nhận thu nhập, nghề nghiệp của bố mẹ người 

đăng ký kèm theo bản dịch và xác nhận của người biên dịch) 

  ※ Yêu cầu nộp tất cả những file trên theo file PDF riêng biệt và có đề tên hồ sơ tương ứng với từng file. 

  ※ Giới hạn kích thước tệp từ 500KB trở xuống cho mỗi tệp. Trường hợp vượt quá 500KB ngay cả khi đã giảm 

kích thước, hãy chia tệp thành 2~3 tệp 500KB hoặc nhỏ hơn. (nếu vượt quá 500KB, không thể thực hiện 

việc tải hồ sơ đăng ký lên trang chủ đăng ký)
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Đính kèm 2:

호산대학교 호산대학교 호산대학교 호산대학교 호산대학교 호산대학교 호산대학교 호산대학교 호산대학교 한국어학당한국어학당한국어학당한국어학당한국어학당한국어학당한국어학당한국어학당한국어학당호산대학교 한국어학당

 확 인 서 (번역자)

번역자 인적사항  

국 적 성 명 생 년 월 일 성 별  

 

주 소
연 락 처(☎)  

 

※ 미등록 단기체류외국인, 불법체류외국인은 번역자 자격이 없습니다.  

번역물 원본의
명의인 인적사항

 

국 적 성 명 생 년 월 일 성 별  

 

 

번역 대상물  

 

첨부한 번역 내용은 원본의 문구에 맞게 사실대로 번역하였음을 확인합니다.  

20 . . .

번역자 :

법무부장관 귀하
 

외국어의 번역문은 본인이 아닌 다른 사람이 작성하는 것이나, 행정사법 제2조, 행정사법
시행령 제3조 등에 따라 수수료를 받고 있는 “행정기관의 업무에 관련된 서류의 번역”은
외국어 번역 행정사만 할 수 있음을 주의하여 주시기 바랍니다.


